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PART 1. LISTENING (2.5 Points)
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	D
	C


PART 2. LANGUAGE (3 Points)
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.2 điểm
	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	A



PART 3. READING ()
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.2 điểm
	Câu
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	D
	A



PART 4. WRITING
Task 1: 
Key:
.1. Dear Sir / Madam,
4. I am writing to enquire about the tour guide training courses offered by SGV Vocational School. I am very interested in exploring different cultures and would like to know more about the courses.
2. Firstly, I would like to ask if there is a test requirement to enroll in the tour guide training courses. As I do not have any previous qualifications in this field, I would like to know if there are any specific requirements for admission.
5. Secondly, I would appreciate it if you could inform me if SGV Vocational School offers any discounts f or students who are financially disadvantaged. This would greatly assist me in planning for the cost of the training.
3. Lastly, I would like to enquire about the daily wage for the apprenticeships provided by SGV Vocational School. It would be great if you could provide me with more information about this opportunity.
6. Thank you for considering my request. I look forward to hearing from you soon.
7. Yours faithfully,
8. Lan
Firstly, I would like to ask if there is a test requirement to enroll in the tour guide training courses. As I do not have any previous qualifications in this field, I would like to know if there are any specific requirements for admission.
Secondly, I would appreciate it if you could inform me if SGV Vocational School offers any discounts for students who are financially disadvantaged. This would greatly assist me in planning for the cost of the training.
Lastly, I would like to enquire about the daily wage for the apprenticeships provided by SGV Vocational School. It would be great if you could provide me with more information about this opportunity.
Thank you for considering my request. I look forward to hearing from you soon.

BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN (1,0 điểm)
Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.
 
	
	Mô tả tiêu chí đánh giá
	Cụ thể

	1.
	Bố cục: 0.15p
	

	
	-  Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài, có đầy đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận
- Mở bài/ câu chủ đề mạch lạc, trả lời đúng nội dung câu hỏi
- Câu kết luận rõ ràng, không trùng lặp mở bài/ câu chủ đề
	0.05

0.05
0.05

	2.
	Phát triển ý: 0.4p
	

	
	- Có 2-4 ý rõ ràng, không bị trùng lặp, trả lời đúng nội dung câu hỏi
- Các ý được phát triển có trình tự logic, có giải thích, dẫn chứng, lập luận thuyết phục người đọc.
	0.2
0.2

	3.
	Sử dụng ngôn ngữ: 0.3p
	

	
	- Sử dụng ngôn từ, cấu trúc đa dạng phù hợp nội dung, phù hợp trình độ học sinh khá giỏi. 
- Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển
	0.2

0.1

	4.
	Ngữ pháp, dấu câu và chính tả: 0.15p 
	

	
	- Sử dụng đúng dấu câu
- Chính tả: Viết đúng chính tả
+ Hai lỗi chính tả sẽ bị trừ 0.1 điểm bài viết. (Cùng một lỗi chính tả lặp lại chỉ tính là một lỗi)
- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp. 
- Hai lỗi ngữ pháp, cấu trúc sẽ bị trừ 0.1 điểm bài viết.
Nếu sai quá 6 lỗi chấm câu, chính tả, ngữ pháp sẽ bị trừ hết 0.3 điểm.
	0.05
0.1

	
	Tổng
	1.0


 
TAPESCRIPTS
Task 1
Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I'll talk about Phong Nha- Ke Bang National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central of Quang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi- the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth's geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone  mountains.
The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a result, tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.
Task 2
MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens and parents. Today. I've invited three Grade 11 students to share with us how their parents help them to become independent. Long, would you like to start?
Long: Hi. well. I'm the only child, so my parents tend to be overprotective of me.
They didn't let me do any household chores and drove me to school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to voice my opinions. My parents even ask for my opinion before they make important family decisions.
MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How do your| parents help you become independent? 
Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents... And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail. I get punished. Bui if I do them well, I get a reward. This keeps me motivated.
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